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* Đàn Mèo quý tiếp tục hoàn thành các việc Thầy, Cô đã dặn dò nhé! 
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Yêu các con! (((((
KIẾM TIỀN NHỜ BẠN CỦA BỐ
Cậu bé nói với bạn của bố:

- Cháu cảm ơn chú đã tặng cho cháu chiếc kèn nhân dịp Noel. Nhờ nó mà cháu có tiền ăn kem đấy chú ạ...

Người đàn ông hết sức ngạc nhiên:

- Cháu thổi kèn giỏi đến thế cơ à?

- Không ạ. Chẳng qua là bố cháu cho cháu mỗi tuần 10.000 đồng để cháu đừng thổi nữa!

- Trời!

Em thấy câu chuyện trên có gì buồn cười?
***********************

* Ngoài các đề Toán, Tiếng Việt, các con có thể ôn tập thêm các phần sau: 
- Tiếng Việt: (vở Hướng dẫn học)
+ Tập làm văn: Viết đoạn văn ngắn (5 - 7 câu) kể lại việc làm tốt của em góp phần phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Toán: (vở Hướng dẫn học): Con hãy đọc kĩ đề, tính toán cẩn thận để làm đúng các bài toán dạng: Gấp một số lên nhiều lần. 
	Lưu ý: Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.


Bài 1. Túi đường cân nặng 975g. Túi muối cân nặng gấp 4 lần túi đường. Hỏi túi muối nặng hơn túi đường bao nhiêu gam?
Bài 2. Tấm vải xanh dài 1500mm. Tấm vải đỏ dài gấp 3 lần tấm vải xanh. Hỏi cả hai tấm vải dài bao nhiêu mét?

Bài 3*. Năm nay con 4 tuổi. Hai năm nữa tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tìm tuổi mẹ hiện nay.

	[image: image13.png]Pl ]
i ) OO O 1IGLAL [ C
HEEEE Y { =
L |0 ) 0| [
oY) NOC AN, [CNAA.

! I L] “




Họ và tên:................................................... PH ký:
	Ngày.......tháng.......năm.........


TIẾNG VIỆT

* Em hãy đọc thầm câu chuyện sau:
	THI NHẠC
          Hôm nay, sau bao năm dốc toàn tâm lực dạy dỗ, giáo sư Vàng Anh tổ chức thi nhạc cho những học trò ông hằng yêu quý. Họ là Ve Sầu, Dế Mèn, Gà Trống, Vịt, Họa Mi. Ông nghe tim đập hồi hộp.
          Ve Sầu với đôi mắt nâu lấp lánh trình bày tác phẩm tốt nghiệp của mình bằng bản giao hưởng “Mùa hạ”. Gian phòng tràn ngập một âm thanh sáng chói, vi-ô-lông réo rắt, màu hoa phượng đỏ rực, nắng sáng trắng với bầu trời xanh mênh mông … Bản nhạc đã dứt từ lâu mà giáo sư Vàng Anh vẫn còn ngây người vì xúc động.
          Gà Trống mở đầu khúc nhạc nhan đề “Bình minh” đầy hứng khởi. “Tờ réc … tờ re … te te”.
          Dế Mèn khỏe khoắn và trang nhã trong bộ đồ màu nâu cánh gián bắt đầu với bản giao hưởng “Mùa thu”. Những chiếc lá khô rơi trong nắng, lung linh như những đợt suối nguồn. Lá vàng phủ hai bờ, tiếng gió xào xạc nói với lá. Giai điệu mùa thu khiến đôi mắt giáo sư nhòe đi vì sung sướng.
          Nàng Họa Mi xuất hiện với tà áo tha thướt trình bày bản giao hưởng “Mùa xuân”. Những giọt mưa xuân nhẹ rơi, mầm cây hé nở, hoa đào rộ lên hoa mắt …
          Cuối cùng là phần trình diễn của Vịt với tác phẩm “Ao nhà”. Phong cách biểu diễn lôi cuốn làm mọi người hào hứng vỗ tay nhịp theo “Quạc cờ … quạc quạc !”. Âm nhạc diễn tả buổi sáng đẹp trời, mặt ao trong trẻo gợn lăn tăn.
          Hội thi kết thúc, giáo sư Vàng Anh đứng lên, đôi mắt dịu dàng lướt trên mặt những đứa học trò ngoan. Giọng xúc động, giáo sư nói:
          - Các con! Ta rất vui lòng vì sự thành công của các con. Cảm ơn các con đã cho ta niềm vui này. Ngày mai các con sẽ trở về với những miền quê yêu dấu của các con, chẳng còn ở bên ta nữa, nhưng lòng ta sẽ mãi dõi theo.


* Dựa vào nội dung bài, khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất hoặc thực hiện các yêu cầu sau:

1. Có mấy học trò của giáo sư Vàng Anh tham gia cuộc thi?

A. 3 học trò


B. 4 học trò


C. 5 học trò

2. Dòng nào nêu đúng tên các bản nhạc mà các học trò của giáo sư Vàng Anh đã biểu diễn trong cuộc thi?



A. Mùa hạ, Mùa đông, Sân trường, Hoàng hôn




B. Mùa hạ, Bình minh, Mùa thu, Mùa xuân, Ao nhà



C. Bình minh, Ánh trăng, Mùa thu, Biển xanh
3. Nối tên bản nhạc ở cột bên trái với nội dung ở cột bên phải để thấy được vẻ đẹp của từng bản nhạc.
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	những giọt mưa xuân nhẹ rơi, mầm cây hé nở, hoa đào rộ lên hoa mắt …

	
	
	

	
	
	 âm thanh sáng chói, réo rắt, ánh sáng trắng với bầu trời xanh mênh mông.

	
	
	

	
	
	những chiếc lá khô rơi trong nắng, nắng lung linh như những đợt suối nguồn, lá vàng phủ hai bờ suối, gió xào xạc.


4. Những từ ngữ, chi tiết nào cho thấy giáo sư Vàng Anh rất yêu mến và trân trọng tài năng của các học trò?


A. Tim ông đập hồi hộp khi các học trò lên biểu diễn.


B. Ông ngây người vì xúc động khi Ve Sầu biểu diễn xong bản nhạc “Mùa hạ”.


C. Ông nhìn học trò dịu dàng, xúc động nói ông rất vui vì sự thành công của họ và lòng mãi dõi theo họ.


D. Cả 3 ý trên.

                                                      LUYỆN TỪ VÀ CÂU

1. Viết tên những con vật được nhân hóa trong bài Tập đọc trên

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Các con vật trong bài Tập đọc trên được nhân hóa bằng cách nào?

A. Gọi các con vật bằng những từ ngữ để gọi con người.
B. Miêu tả con vật bằng những từ ngữ miêu tả con người.
C. Xưng hô với con vật thân mật như con người.
D. Cả 3 ý trên.

3. Tìm trong bài Tập đọc trên và viết 3 câu văn, mỗi câu văn theo một cách nhân hóa.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Đọc câu văn sau và cho biết tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì ?

Những trận lũ lớn đỏ ngầu phù sa hung dữ, con đê lại gồng mình lên để không chỉ bảo vệ cho tính mạng con người, gia súc mà còn bảo vệ cả mùa màng …
A. nhân hóa


B. so sánh


C. cả 2 ý A và B
	[image: image15.png]


Họ và tên:................................................... PH ký:
	Ngày.......tháng.......năm.........


TOÁN (1)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.

Câu 1: Thương của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số và 5 là:


A. 20



B. 10


C. 18


D. 14
Câu 2: Phép chia nào dưới đây có số dư lớn nhất?

A. 87 : 4


B. 95 : 7

C. 82 : 8

D. 94 : 3
Câu 3: Điền dấu (> , < , =) thích hợp vào chỗ chấm:

A. 900g + 90g + 9g ......... 1kg 


C. 3hm 4dam ........ 34m


B. 5dam 6dm .......... 506dm


D. 
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 hm .......... 40m
Câu 4: Có 62m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m vải. Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

A. 21 bộ 

B. 20 bộ 

C. 20 bộ, thừa 2m vải
D. 20m vải, thừa 2 bộ
Câu 5: Một đoàn khách du lịch gồm 39 người muốn đi thăm quan chùa Hương bằng ô tô. Hỏi cần ít nhất mấy xe ô tô như thế để chở hết số khách đó, biết rằng mỗi xe chỉ chở được 5 người khách?

A. 7 xe 

B. 8 xe 

C. 11 xe 


D. 7 xe, thừa 4 người
Câu 6: Em gấp được 18 ngôi sao. Số ngôi sao em gấp bằng 
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 số ngôi sao chị gấp. Hỏi chị gấp được bao nhiêu ngôi sao?


A. 6 ngôi sao 
B. 54 ngôi sao 
C. 9 ngôi sao 

D. 15 ngôi sao
Câu 7: Tìm số liền trước của y biết: y : 7 = 282 : 3

A. 94


B. 657

C. 658


D. 651
Câu 8: Nối những phép chia có cùng số dư với nhau:

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính

	381 : 3
...............................

...............................

...............................

...............................

...............................
...............................
	250 : 6
...............................

...............................

...............................

...............................

...............................
...............................
	587 : 4
...............................

...............................

...............................

...............................

...............................
...............................
	727 : 8
...............................

...............................

...............................

...............................

...............................
...............................


Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:


Bài 3: Một quầy hàng trong 3 ngày bán được 998kg gạo. Riêng ngày đầu bán được 342kg, hai ngày sau bán được số gạo như nhau. Hỏi mỗi ngày sau, quầy hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài giải

	.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
.......................................................................
	.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
.......................................................................


Bài 4: Có 160 người qua sông. Mỗi thuyền chở được 7 người. Hỏi để chở hết số người này qua sông thì cần ít nhất bao nhiêu chiếc thuyền như thế?
Bài giải

	.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
.......................................................................
	.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
.......................................................................


	Họ và tên:................................................... PH ký:
	Ngày.......tháng.......năm.........


TOÁN (2)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.

Câu 1: Viết vào chỗ chấm:

	Đọc số
	Viết số

	Tám nghìn bốn trăm mười lăm 
	......................

	..............................................................................................
	4608

	Năm nghìn chín trăm linh bảy
	......................

	..............................................................................................
	3089

	Sáu nghìn không trăm mười một
	......................


Câu 2:  9885 là số liền sau của số:

A. 9886


B. 9896

C. 9884

D. 9986
Câu 3: Số gồm 5 nghìn và 5 đơn vị được viết là:

A. 5050


B. 5005

C. 5500

D. 5555

Câu 4: Số gồm 7 chục, 2 trăm, 5 nghìn và 1 đơn vị được viết là:

A. 7251


B. 7521

C. 5271

D. 5721
Câu 5: Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là:

A. 9999


B. 9876

C. 9789

D. 9678
Câu 6: Chu vi của một hình vuông là 2dm 4cm. Độ dài mỗi cạnh hình vuông là:


A. 96cm 


B. 24cm 

C. 6cm 

D. 6m
Câu 7: Để uốn một đoạn dây vừa đủ thành một hình chữ nhật có chiều dài 300dm, chiều rộng 20m, người ta cần bao nhiêu mét dây thép?

A. 1000dm 


B. 1000m 

C. 100m 

D. 640m
Câu 8: Tính chu vi hình vuông được xếp bởi 4 viên gạch như hình vẽ. Biết rằng mỗi viên gạch có độ dài 1 cạnh là 40cm. 
A. 640cm 


B. 160cm

C. 400cm 


D. 320cm
B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Tính giá trị biểu thức: 

	a) 274 - 17 x 5

....................................................................

....................................................................
	b) 142 + 28 x 9

....................................................................

....................................................................

	c) 568 : 4 x 5

....................................................................

....................................................................
	d) 936 : 3 x 7

....................................................................

....................................................................


Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 
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 chiều dài. Tính chu vi thửa ruộng đó. 
	Tóm tắt 
	Bài giải

	................................................

................................................

................................................

................................................

................................................
	...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................


Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và hình vuông BMNC có chu vi là 24m (như hình vẽ). Tính chu vi hình chữ nhật ABCD. 

Bài giải

	.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
.......................................................................
	.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
.......................................................................




	Họ và tên:................................................... PH ký: 
	Ngày.......tháng.......năm.........


TOÁN (3)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: Viết vào ô trống:
	Cạnh hình vuông
	Chu vi hình vuông

	9cm
	9 x 4 = 36 (cm)

	15cm
	

	30dm
	

	1m 2dm
	


Câu 2: Viết số gồm: sáu nghìn, tám chục, bảy đơn vị

A. 687


B. 6087

C. 6870

D. 6807

Câu 3: Từ 4 chữ số 2, 0, 5, 8 ta lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?

A.48 số


B. 18 số

C. 36 sô

D. 9 số
Câu 4: Từ các chữ số 2, 0, 5, 8 ta lập được số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là:

A. 888


B. 852

C. 820

D. 800

Câu 5: Từ các chữ số 2, 0, 5, 8 ta lập được số lẻ lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là:

A. 580


B. 852

C. 825

D. 805

Câu 6: Chia số nhỏ nhất có ba chữ số cho 5. Tính tổng của số bị chia, số chia và thương của phép chia đó.


A. 50



B. 55


C. 25


D. 125

Câu 7: Người ta uốn một sợi dây thép thành hình vuông có cạnh 20cm. Hỏi sợi dây dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

A. 8dm


B. 80dm 

C. 80cm 

D. 8m
Câu 8: Năm nay mẹ 35 tuổi và hơn con 28 tuổi. Hỏi năm nay, tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ.

A.  
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 9: Tổ một làm ít hơn tổ hai là 120 sản phẩm. Hỏi cả hai tổ làm được bao nhiêu sản phẩm, biết rằng tổ một làm được 1350 sản phẩm? 

A. 1470 


B. 2820

C. 1230

D. 2580
Câu 10: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 33m, chiều rộng 19m. Một mảnh đất hình vuông có chu vi bằng chu vi mảnh đất hình chữ nhật. Cạnh của mảnh đất hình vuông là:

A. 52m 


B. 104m

C. 26cm

D. 26m

B. PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1: Đặt tính rồi tính

	735 + 2648
...............................

...............................

...............................

...............................

...............................
	734 - 367  
...............................

...............................

...............................

...............................

...............................
	621 x 3
...............................

...............................

...............................

...............................

...............................
	622 : 3
...............................

...............................

...............................

...............................

...............................


Bài 2: Tìm m, biết: 

	a) x : 3 = 1234 + 567
....................................................................

....................................................................

....................................................................
....................................................................
	b) x : 2 x 3 = 567
....................................................................

....................................................................

....................................................................
....................................................................


Bài 3: Người ta uốn một sợi dây thép thành hình vuông có cạnh 20cm thì còn thừa 20cm. Hỏi lúc đầu, sợi dây dài bao nhiêu mét?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Bài 4: Một hình vuông có chu vi là 1m. Hỏi cạnh hình vuông đó dài bao nhiêu xăng ti mét?
Bài giải

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:



a) Biết: 
[image: image8.wmf]a5b378

+=

.        Vậy a + b = ……….


b) Biết: 
[image: image9.wmf]1a34b6579

+=

.   Vậy a + b = ……….
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